
     UBND TỈNH HOÀ BÌNH     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                         Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 
                                                                                                                                                                                      

     Số:            /QĐ-SGD&ĐT                           Hoà Bình, ngày         tháng 11 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập đội ngũ Báo cáo viên Bồi dưỡng thường xuyên  

cán bộ quản lý, giáo viên trung học các chương trình 1,2,3 năm học 2021-2022 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÒA BÌNH                                

Căn cứ Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ 

cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình;  

Căn cứ Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý 

cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục 

thường xuyên; Kế hoạch số 1873/KH-SGD&ĐT-TrH ngày 28/07/2021 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên trung học 

năm học 2021-2022, 

Theo đề nghị của Trưởng phòng GDTrH Sở Giáo dục và Đào tạo, 

QUYẾT ĐỊNH: 

          Điều 1. Thành lập đội ngũ Báo cáo viên Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản 

lý, giáo viên trung học các chương trình 1,2,3 năm học 2021-2022 và cử các ông, bà 

(có tên trong danh sách kèm theo) tham gia làm báo cáo viên. 

Điều 2. Các báo cáo viên thực hiện nhiệm vụ theo đúng các quy định hiện hành 

và sự phân công của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở, Trưởng 

phòng GD&ĐT các huyện và thành phố, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông, 

bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                              
- Giám đốc, các PGĐ Sở;                                     

- Như điều 3; 

- Website ngành; 

- Lưu: VT, TrH,(TTY-05). 

 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đinh Thị Hường 
 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN  

Là Báo cáo viên Bồi dưỡng thường xuyên cấp Trung học năm học 2021-2022 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGD&ĐT ngày       /11/2021 của Sở GD&ĐT Hòa Bình) 

 
I. Bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp THCS 

TT 
Họ và tên CBQLCSGDPT 

cốt cán 

Giới 

tính 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Nơi sinh 

Dân 

tộc 

thiểu 

số 

(DTTS

) 

Công 

tác tại 

vùng 

khó* 

Xếp 

loại 

theo 

chuẩn 

hiệu 

trưởng 

Chức vụ Cơ sở GD đang công tác Quận/Huyện Điện thoại Địa chỉ Email 

1 Nguyễn Duy Tiến Nam 15/11/1982 Hòa Bình     Tốt Phó trưởng phòng Sở GD&ĐT Hòa Bình 989886698 duytien@hoabinh.edu.vn 

2 
Kiều Thị Nguyệt Nữ 16/05/1971 Hà Nội     Tốt Hiệu trưởng 

PT DTNT THCS&THPT  Đà 

Bắc Đà Bắc 989375309 kieunguyet171@gmail.com 

3 
Nguyễn Ngọc Lương Nam 15/12/1971 Hòa Bình     Tốt Hiệu trưởng 

PT DTNT THCS&THPT 

Lương Sơn Lương Sơn 914509715 ngocluong@hoabinh.edu.vn 

4 
Trương Anh Tuấn Nam 12/15/1979 Hòa Bình     Tốt Hiệu trưởng 

PT DTNT THCS&THPT Lạc 

Sơn Lạc Sơn 986721197 anhtuan.thlas@hoabinh.edu.vn 

5 
Đào Tuấn Sơn Nam 24/05/1979 Hòa Bình     Tốt Hiệu trưởng 

PT DTNT THCS&THPT 

Tân Lạc Tân Lạc 986722579 daotuansonhb@gmail.com 

6 
Đinh Thị Dung Nữ 25/05/1983 Hòa Bình     Tốt P. Hiệu trưởng 

PT DTNT THCS&THPT 

Yên Thủy Yên Thủy 968197388 dinhthidung83@gmail.com 

7 Phạm Thị Hải Châu Nữ 06/10/1970 Hòa Bình      Khá Hiệu trưởng THCS Lê Quý Đôn Tp. Hòa Bình 915971070 haichau.hb2008@gmail.com 

8 Hoàng Lệ Châu Hà Nữ 04/11/1972 Sơn La     Khá Hiệu trưởng THCS Sông Đà Tp. Hòa Bình 919013172 hakien7072@gmail.com 

9 Nguyễn Thị Minh Thuý Nữ 26/09/1974 Hòa Bình     Tốt Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Tiến Tp. Hòa Bình 945333899 thuydongtien1974@gmail.com 

10 Lê Thị Phương Lan Nữ 07/11/1974 Hòa Bình   x Tốt Hiệu trưởng TH&THCS Kim Bôi Kim Bôi 383768658 lanhabi@gmail.com 

11 Nguyễn Văn Hoàng Nam 09/10/1979 Hòa Bình   x Tốt Hiệu trưởng TH&THCS Thượng Tiến Kim Bôi 985819291 nvhoang.kib@gmail.com 

12 Đặng Đức Long Nam 05/12/1975 Lạc Thủy     Tốt Hiệu trưởng Trường THCS TT Chi Nê Lạc Thủy 974051855 longthcsyb@gmail.com 

13 
Nguyễn Văn Dũng Nam 12/21/1975 Lạc Thủy     Tốt Hiệu trưởng 

Trường TH&THCS Lạc 

Long Lạc Thủy 389494199 vandung75hb@gmail.com 

14 Nguyễn Văn Hảo Nam 4/20/1981 Lạc Thủy     Tốt Hiệu trưởng Trường TH&THCS Liên Hòa Lạc Thủy 974222004 nguyenhao2004@gmail.com 

15 
Nguyễn Tiến Bắc Nam 20/04/1979 Hòa Bình     Tốt Hiệu trưởng 

Trường THCS Thị trấn Cao 

Phong Cao Phong 983120420 n.north122004@gmail.com 

16 
Đinh Thị Phương Nữ 10/23/1980 Hòa Bình x   Khá Hiệu trưởng 

Trường TH&THCS Dũng 

Phong Cao Phong 343371888 pdinh228@gmail.com 
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17 Dương Thị Hải Long Nữ 13/05/1973 Nghệ An     Tốt Hiệu trưởng THCS Kim Đồng Tân Lạc 384066669 dthlong.tal@hoabinh.edu.vn 

18 Nguyễn Thị Thoa Nữ 25/05/1973 Hà Nam   x Tốt Hiệu trưởng TH&THCS Do Nhân Tân Lạc 989162126 c12.tal.don@hoabinh.edu.vn 

19 Trịnh Đình Thành Nam 27/10/1978 Hà Nội     Tốt P. Hiệu trưởng THCS Kim Đồng Tân Lạc 971270266 thanhtl78@gmai.com 

20 Chu Thị Thu Hằng Nữ 10/29/1972 Hòa Bình Kinh   Tốt Hiệu trưởng TH&THCS Cửu Long Lương Sơn 988113650 chuhang1972@gmail.com 

21 Bùi Bằng Nam Nam 28/08/1973 Hòa Bình Kinh   Tốt Hiệu trưởng TH&THCS Thành Lập Lương Sơn 983896956 nambui288@gmail.com 

22 Vũ Ngọc Thủy Nam  03/03/1967 Hòa Bình     Tốt  Hiệu trưởng TH&THCS Vụ Bản  Lạc Sơn 983861792 vuthuyvanson@gmail.com 

23 Tô Anh Toàn Nam  21/08/1973 Hòa Bình     Tốt  Hiệu trưởng TH&THCS Vũ Lâm  Lạc Sơn 976802180 tatoanvts@gmail.com 

24 Nguyễn Đức Lý Nam 9/25/1976 Hòa Bình     Tốt  Hiệu trưởng TH&THCS Mai Hịch Mai Châu 971025389 ndly76@gmail.com 

25 Hà Thị Tám Nữ 11/11/1978 Hòa Bình x   Tốt  Hiệu trưởng TH&THCS Nà Phòn Mai Châu 853366400 hatamthcsmc@gmail.com 

26 
Nguyễn Danh Định Nam 13/09/1980 Hà Nội   x Tốt Hiệu trưởng 

PTDTBT THCS Đồng 

Chum, Đà Bắc Đà Bắc 869235899 dinhnd79@gmail.com 

27 Nguyễn Văn Quyển Nam 26/02/1978 Hòa Bình x   Tốt Hiệu trưởng Trường TH&THCS Dân Hạ Tp. Hòa Bình 389159370 quyenkyson@gmail.com 

28 
Bùi Thị Thanh Thủy Nữ 8/25/1972 Hòa Bình   x Tốt Hiệu trưởng 

PTDTBT TH&THCS Độc 

Lập Tp. Hòa Bình 986375558 thanhthuyhb15@gmail.com 

29 Nguyễn Thị Ngọc Bích Nữ 20/07/1975 Hòa Bình     Tốt Hiệu trưởng THCS Lạc Lương Yên Thủy 941302442 bichtuyen75@gmail.com 

30 Phan Thị Bình Nữ 10/02/1973 Hòa Bình     Tốt P. Hiệu trưởng THCS Đa Phúc Yên Thủy 345249283 phanbinh1002@gmail.com 

II. Bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp THPT 

1 
Bùi Văn Đường Nam 01/05/1969 Hòa Bình     Tốt Hiệu trưởng 

THPT chuyên Hoàng Văn 

Thụ Tp Hòa Bình 914330698 buivanduongcnhb@gmail.com 

2 
Đinh Thị Thanh Tươi Nữ 11/05/1968 

Ninh 

Bình     Tốt Hiệu trưởng THPT Lạc Sơn Lạc Sơn 966397868 thanhtuoihb@gmail.com 

3 
Bùi Như Năng Nam 01/06/1967 

Ninh 

Bình     Tốt Hiệu trưởng THPT Kim Bôi Kim Bôi 988220097 buinhunang@gmail.com 

4 
Trần Quang Tuấn Nam 16/10/1977 Hòa Bình     Tốt Hiệu trưởng 

PT DTNT THCS&THPT 

Cao Phong Kỳ Sơn 916856787 tqtuan.dtcap@hoabinh.edu.vn  

5 Nguyễn Thị Thuý Nữ 30/01/1969 Sơn La     Tốt Hiệu trưởng THPT Đà Bắc Đà Bắc 972783245 thuynguyen6939@gmail.com 

6 
Lưu Mạnh Cường  Nam 04/08/1970 Hòa Bình     Tốt Hiệu trưởng 

PT DTNT THCS&THPT 

Kim Bôi Kim Bôi 988865427 cuongthptkb@gmail.com 

7 Trần Anh Tuấn Nam 08/09/1973 Hòa Bình     Tốt Hiệu trưởng THPT Quyết Thắng Lạc Sơn 912355869 trantuanqt@gmail.com 

8 Phạm Ngọc Hà Nam 10/07/1979 Hòa Bình     Tốt Hiệu trưởng THPT Ngô Quyền TP Hòa Bình 912511504 phamha.db@gmail.com 
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I. Bồi dưỡng giáo viên Cấp THCS 

STT Họ tên Ngày sinh Môn học phụ trách Đơn vị 
Huyện/thành 

phố 

1.  Vũ Thị Hoa 28/09/1975 Ngữ văn Trường PT DTNT THCS&THPT Cao Phong Cao Phong 

2.  Bùi Thị Huyền Lương 04/01/1979 Sinh học Trường PT DTNT THCS&THPT Cao Phong Cao Phong 

3.  Phạm Thị Thu Thủy 25/03/1975 Công nghệ Trường TH&THCS Bình Thanh Cao Phong 

4.  Nguyễn Mạnh Thắng 03/06/1980 Âm nhạc Trường TH&THCS Đông Phong Cao Phong 

5.  Quách Thị Ngọc 18/05/1985 Mĩ thuật Trường TH&THCS Tây Phong Cao Phong 

6.  Bùi Thị Phương 10/05/1983 Hoá học Trường TH&THCS Tây Phong Cao Phong 

7.  Bùi Hoàng Hiệp 23/07/1981 Lịch sử Trường TH&THCS Thu Phong Cao Phong 

8.  Lê Quang Hòa 11/05/1978 Tin học Trường THCS Thị trấn Cao Phong Cao Phong 

9.  Hoàng Minh Đức 21/08/1979 Giáo dục thể chất Trường THCS Thị trấn Cao Phong Cao Phong 

10.  Hà Quang Hải 10/08/1986 Hoá học Trường THCS Thị trấn Cao Phong Cao Phong 

11.  Doãn Thị Hảo 28/12/1978 Toán Trường THCS Thị trấn Cao Phong Cao Phong 

12.  Lê Văn Sử 22/05/1979 Toán Trường THCS Thị trấn Cao Phong Cao Phong 

13.  Xa Văn Thắng 09/03/1984 Giáo dục công dân Trường THCS Thị trấn Cao Phong Cao Phong 

14.  Vũ Thị Thanh Toan 15/06/1973 Lịch sử Trường THCS Thị trấn Cao Phong Cao Phong 

15.  Ngô Anh Đức 25/10/1983 Hoạt động TN, HN TH&THCS Dũng Phong, Cao Phong Cao Phong 

16.  Phạm Thị Nghĩa 09/02/1978 Sinh học TH&THCS Thu Phong, Cao Phong Cao Phong 

17.  Phạm Thị Ngọc Thu  Tiếng Anh GV – THCS thị trấn Cao Phong, Cao Phong Cao Phong 

18.  Nguyễn Thị Vân Anh 06/06/1983 Công nghệ Trường TH&THCS Cao Sơn Đà Bắc 

19.  Lê Thị Nhàn 12/10/1975 Lịch sử Trường PT DTBT THCS Tân Minh Đà Bắc 

20.  Ngô Đức Chính 19/08/1982 Giáo dục thể chất Trường PT DTNT THCS&THPT Đà Bắc Đà Bắc 

21.  Ngô Thị Mai Hương 08/01/1989 Vật lý Trường PT DTNT THCS&THPT Đà Bắc Đà Bắc 

22.  Phí Quang Nam 11/07/1982 Toán Trường PT DTNT THCS&THPT Đà Bắc Đà Bắc 

23.  Trần Thị Thu Hiền 18/06/1978 Lịch sử Trường TH&THCS  Tu Lý A Đà Bắc 

24.  Phạm Đức Hùng 25/12/1983 Giáo dục thể chất Trường TH&THCS Hào Lý Đà Bắc 

25.  Phạm Thị Thủy 01/01/1981 Sinh học Trường TH&THCS Hào Lý Đà Bắc 

26.  Nguyễn Thị Yến 26/11/1976 Ngữ văn Trường TH&THCS Tu Lý Đà Bắc 
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27.  Lê Trường Giang 08/05/1983 Hoá học Trường Trung học cơ sở Tân Pheo Đà Bắc 

28.  Nguyễn Thị Ánh 05/06/1985 Địa lí Trường Trung học cơ sở thị trấn Đà Bắc Đà Bắc 

29.  Trần Thu Hằng 16/01/1981 Toán Trường Trung học cơ sở Thị trấn Đà Bắc Đà Bắc 

30.  Nguyễn Thị Lan 19/08/1982 Toán Trường Trung học cơ sở thị trấn Đà Bắc Đà Bắc 

31.  Đặng Tố Mai 01/06/1980 Giáo dục công dân Trường Trung học cơ sở thị trấn Đà Bắc Đà Bắc 

32.  Nguyễn Thị Bích Ngọc 18/08/1983 Hoá học Trường Trung học cơ sở Thị trấn Đà Bắc Đà Bắc 

33.  Phan Thị Nhạn 14/02/1978 Ngữ văn Trường Trung học cơ sở thị trấn Đà Bắc Đà Bắc 

34.  Vũ Minh Huệ  Tiếng Anh GV – TH&THCS Hào Lý, Đà Bắc Đà Bắc 

35.  Bùi Thị Lành 21/10/1983 Địa lí Trường TH&THCS Sơn Thủy Kim Bôi 

36.  Quách Thị Thu 23/07/1980 Ngữ Văn Trường TH&THCS Sơn Thủy Kim Bôi 

37.  Trần Thị Thanh Thủy 22/11/1974 Ngữ văn Trường TH&THCS Vĩnh Đồng Kim Bôi 

38.  Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 22/11/1973 Ngữ văn Trường PT DTNT THCS&THPT Kim Bôi Kim Bôi 

39.  Quách Thị Bích Ngọc 18/01/1974 Địa lí Trường PT DTNT THCS&THPT Kim Bôi Kim Bôi 

40.  Bùi Thị Phương Anh 10/05/1987 Mĩ thuật Trường THCS Thị trấn Bo Kim Bôi 

41.  Phạm Thị Ngọc Tân 22/03/1983 Giáo dục công dân Trường TH&THCS Bắc Sơn Kim Bôi 

42.  Nguyễn Thị Thảo 23/01/1981 Lịch sử Trường TH&THCS Bình Sơn Kim Bôi 

43.  Bùi Thị Hường 23/10/1980 Ngữ văn Trường TH&THCS Đú Sáng B Kim Bôi 

44.  Nguyễn Thanh Bình 12/08/1979 Toán Trường TH&THCS Hạ Bì Kim Bôi 

45.  Nguyễn Nam Hưng 24/04/1979 Vật lý Trường TH&THCS Hạ Bì Kim Bôi 

46.  Đỗ Thị Thu Hằng 19/11/1983 Sinh học Trường TH&THCS Kim Bôi Kim Bôi 

47.  Nguyễn Việt Huân 27/05/1986 Mĩ thuật Trường TH&THCS Kim Bôi Kim Bôi 

48.  Bùi Văn Nhuận 18/09/1983 Công nghệ Trường TH&THCS Lập Chiệng Kim Bôi 

49.  Nguyễn Thị Thu Huyền 06/10/1977 Toán Trường TH&THCS Nam Thượng Kim Bôi 

50.  Bùi Văn Quy 20/10/1977 Giáo dục thể chất Trường TH&THCS Nam Thượng Kim Bôi 

51.  Nguyễn Văn Hoàng 10/09/1979 Hoá học Trường TH&THCS Thượng Tiến Kim Bôi 

52.  Bùi Thị Ngân 18/04/1978 Lịch sử Trường TH&THCS Thượng Tiến Kim Bôi 

53.  Đoàn Như Quỳnh 11/06/1984 Tin học Trường TH&THCS Vĩnh Tiến Kim Bôi 

54.  Nguyễn Phương Diện 24/05/1981 Công nghệ Trường Trung học cơ sở Thị trấn Bo Kim Bôi 

55.  Nguyễn Thị Thanh Huyền 22/07/1981 Toán Trường Trung học cơ sở Thị trấn Bo Kim Bôi 
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56.  Nguyễn Thanh Tùng 17/05/1991 Âm nhạc Trường Trung học cơ sở Thị trấn Bo Kim Bôi 

57.  Bùi Thị Lịch  Tiếng Anh PHT – THCS thị trấn Bo, Kim Bôi Kim Bôi 

58.  Đỗ Thị Kim Hoa 26/07/1977 Toán Trường THCS Kỳ Sơn Kỳ Sơn 

59.  Nguyễn Thủy Ngân 20/08/1989 Giáo dục công dân Trường TH&THCS Dân Hạ Kỳ Sơn 

60.  Lê Thanh Hồng 26/05/1973 Ngữ văn Trường TH&THCS Hợp Thịnh Kỳ Sơn 

61.  Thái Trung Kiên 22/01/1974 Mĩ thuật Trường TH&THCS Mông Hoá Kỳ Sơn 

62.  Phạm Thị Hồng Điệp 10/07/1981 Địa lí Trường TH&THCS Phúc Tiến Kỳ Sơn 

63.  Mai Thị Giang 13/05/1975 Ngữ văn Trường TH&THCS Miền Đồi, Lạc Sơn Lạc Sơn 

64.  Nguyễn Hồng Hạnh  08/08/1983 Vật lý Trường TH&THCS Phúc Tuy  Lạc Sơn 

65.  Mai Thị Hoạt  13/11/1979 Địa lí Trường TH&THCS Vụ Bản  Lạc Sơn 

66.  Nguyễn Thị Thu  19/02/1979 Giáo dục công dân Trường TH&THCS Ân Nghĩa Lạc Sơn 

67.  Trần Thị Bích 16/01/1971 Lịch sử Trường TH&THCS Bình Chân Lạc Sơn 

68.  Phạm Thị Ngọc 24/01/1979 Toán Trường TH&THCS Chí Thiện Lạc Sơn 

69.  Nguyễn Thị Bích Thủy 05/02/1978 Hoá học Trường TH&THCS Định Cư Lạc Sơn 

70.  Hoàng Thị Trang Nhung 11/07/1982 Lịch sử Trường TH&THCS Ngọc Sơn Lạc Sơn 

71.  Bùi Văn Hòa 09/10/1975 Giáo dục thể chất Trường TH&THCS Nhân Nghĩa Lạc Sơn 

72.  Bùi Văn Mậu 30/01/1982 Địa lí Trường TH&THCS Vụ Bản Lạc Sơn 

73.  Đỗ Thị Thắm 19/06/1977 Ngữ văn Trường TH&THCS Vụ Bản Lạc Sơn 

74.  Phạm Thúy Thuần 21/05/1971 Toán Trường TH&THCS Vụ Bản Lạc Sơn 

75.  Nguyễn Thị Lan Phương 07/03/1979 Sinh học Trường TH&THCS Vũ Lâm Lạc Sơn 

76.  Đào Thị Hương 14/07/1975 Vật lý Trường Trung học cơ sở Chí Đạo Lạc Sơn 

77.  Nguyễn Trung Sơn 20/10/1986 Mĩ thuật Trường Trung học cơ sở Phú Lương Lạc Sơn 

78.  Nguyễn Văn Hiệu 10/07/1979 Giáo dục công dân Trường TH&THCS An Lạc Lạc Thủy 

79.  Hoàng Thu Hồng 14/04/1975 Toán Trường TH&THCS Phú Thành  Lạc Thủy 

80.  Lữ Thị Phương Lan 23/10/1988 Vật lý Trường PT DTNT THCS&THPT Lạc Thủy Lạc Thủy 

81.  Bùi Thị Quý Thương 14/09/1983 Công nghệ Trường TH&THCS An Bình Lạc Thủy 

82.  Bùi Khắc Cử 25/08/1983 Địa lí Trường TH&THCS An Lạc Lạc Thủy 

83.  Đỗ Thị Tuyết 01/02/1982 Sinh học Trường TH&THCS Hưng Thi Lạc Thủy 

84.  Vũ Thị Vân 16/04/1983 Vật lý Trường TH&THCS Khoan Dụ Lạc Thủy 
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85.  Đinh Thị Hồng Hạnh 27/07/1982 Hoá học Trường TH&THCS Phú Lão Lạc Thủy 

86.  Cao Thị Thái Thanh 18/05/1976 Ngữ văn Trường TH&THCS Phú Lão Lạc Thủy 

87.  Hoàng Văn Khiêm 14/03/1978 Toán Trường TH&THCS Thanh Lương Lạc Thủy 

88.  Bùi Đức Bình 15/11/1978 Sinh học Trường TH&THCS Thanh Nông Lạc Thủy 

89.  Trần Kiên Giang 30/01/1981 Địa lí Trường TH&THCS Thanh Nông Lạc Thủy 

90.  Trần Thị Lý 20/10/1979 Mĩ thuật Trường THCS Thị trấn Chi Nê Lạc Thủy 

91.  Nguyễn Thị Lan Anh 01/04/1972 Địa lí Trường THCS Thị trấn Chi Nê Lạc Thủy 

92.  Nguyễn Thị Việt Hòa 12/08/1975 Toán Trường THCS Thị trấn Chi Nê Lạc Thủy 

93.  Trần Thị Thu Hường 11/10/1981 Lịch sử Trường THCS Thị trấn Chi Nê Lạc Thủy 

94.  Quách Thị Nguyệt 15/05/1976 Ngữ văn Trường THCS Thị trấn Chi Nê Lạc Thủy 

95.  Trần Thị Phượng 20/02/1981 Tin học Trường THCS Thị trấn Chi Nê Lạc Thủy 

96.  Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 10/10/1978 Lịch sử Trường THCS Thị trấn Thanh Hà Lạc Thủy 

97.  Đỗ Văn Tuấn 14/02/1967 Giáo dục thể chất Trường Trung học cơ sở Yên Bồng Lạc Thủy 

98.  Trần Thị Thái 07/04/1977 Hoạt động TN, HN THCS thị trấn Thanh Hà Lạc Thủy 

99.  Phạm Thị Thiên Thu 21/08/1970 Ngữ văn Trường TH&THCS Long Sơn, Lương Sơn Lương Sơn 

100.  Nguyễn Thị Thanh Xuân 02/04/1970 Giáo dục công dân Trường TH&THCS Nhuận Trạch Lương Sơn 

101.  Nguyễn Thị Thúy 20/04/1978 Ngữ văn Trường TH&THCS Trường Sơn Lương Sơn 

102.  Nguyễn Thị Hằng 04/02/1986 Sinh học Trường PT DTNT THCS&THPT Lương Sơn Lương Sơn 

103.  Nguyễn Thị Lệ Hường 12/07/1974 Ngữ văn Trường PT DTNT THCS&THPT Lương Sơn Lương Sơn 

104.  Nguyễn Phương Thảo 04/02/1986 Địa lí Trường PT DTNT THCS&THPT Lương Sơn Lương Sơn 

105.  Đinh Thị Phương Thảo 19/07/1981 Sinh học Trường TH&THCS Bãi Lạng Lương Sơn 

106.  Nguyễn Thị Phương Thảo 25/01/1979 Âm nhạc Trường TH&THCS Cao Dương Lương Sơn 

107.  Phạm Thị Hương Giang 06/11/1979 Toán Trường TH&THCS Cao Thắng Lương Sơn 

108.  Đào Văn Chung 19/09/1979 Hoá học Trường TH&THCS Cư Yên Lương Sơn 

109.  Cù Tất Hiệp 02/10/1985 Tin học Trường TH&THCS Cửu Long Lương Sơn 

110.  Trần Mạnh Hùng 17/04/1983 Giáo dục thể chất Trường TH&THCS Cửu Long Lương Sơn 

111.  Nguyễn Thị Thu Hương 20/10/1979 Ngữ văn Trường TH&THCS Cửu Long Lương Sơn 

112.  Phan Thanh Nam 11/11/1979 Toán Trường TH&THCS Cửu Long Lương Sơn 

113.  Nguyễn Duy Sỹ 21/08/1983 Vật lý Trường TH&THCS Cửu Long Lương Sơn 
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114.  Nguyễn Trọng Thạch 02/10/1980 Công nghệ Trường TH&THCS Cửu Long Lương Sơn 

115.  Nguyễn Thị Lệ Hoàn 28/05/1976 Địa lí Trường TH&THCS Hòa Sơn Lương Sơn 

116.  Phạm Thị Thanh Nhàn 20/02/1979 Tin học Trường TH&THCS Hòa Sơn Lương Sơn 

117.  Nguyễn Thị Hoa Dung 25/05/1982 Ngữ văn Trường TH&THCS Hợp Hoà Lương Sơn 

118.  Cấn Trung Hiếu 22/09/1982 Vật lý Trường TH&THCS Hùng Sơn Lương Sơn 

119.  Trần Thị Hằng 20/08/1979 Ngữ văn Trường TH&THCS Liên Sơn Lương Sơn 

120.  Kim Mạnh Thành 02/07/1983 Mĩ thuật Trường TH&THCS Tân Thành Lương Sơn 

121.  Hà Văn Bình 15/04/1979 Hoá học Trường TH&THCS Trường Sơn Lương Sơn 

122.  Quách Thu Ngọc  Tiếng Anh PHT – TH&THCS Cư Yên, Lương Sơn Lương Sơn 

123.  Lê Thị Thu Thủy 25/08/1975 Hoạt động TN, HN TH&THCS Cao Răm, Lương Sơn Lương Sơn 

124.  Hà Thị Thanh Tâm 01/10/1980 Giáo dục thể chất Trường PT DTBT TH&THCS Tân Mai Mai Châu 

125.  Bùi Thị Thảo 01/03/1985 Ngữ văn Trường PT DTNT THCS&THPT B Mai Châu Mai Châu 

126.  Ngần Văn Toàn 15/11/1983 Tin học Trường PT DTNT THCS&THPT B Mai Châu Mai Châu 

127.  Tăng Bá Tuấn 24/10/1985 Tin học Trường PT DTNT THCS&THPT A Mai Châu Mai Châu 

128.  Dương Thị Bích Thuỳ 27/11/1976 Toán Trường PTDTBT TH&THCS Noong Luông Mai Châu 

129.  Hà Công Đạt 06/10/1985 Sinh học Trường TH&THCS Ba Khan Mai Châu 

130.  Khà Ngọc Đông 27/04/1983 Vật lý Trường TH&THCS Đồng Bảng Mai Châu 

131.  Hà Thái Linh 03/03/1982 Âm nhạc Trường TH&THCS Đồng Bảng Mai Châu 

132.  Doãn Thị Hạnh 16/08/1972 Lịch sử Trường TH&THCS Mai Hạ Mai Châu 

133.  Bùi Xuân Thịnh 12/12/1980 Sinh học Trường TH&THCS Pà Cò Mai Châu 

134.  Lê Thị Nhung 29/11/1984 Địa lí Trường TH&THCS Tân Sơn Mai Châu 

135.  Nguyễn Thùy Linh 24/04/1983 Hoá học Trường TH&THCS Xã Vạn Mai Mai Châu 

136.  Trần Việt Đông 29/12/1976 Mĩ thuật Trường Trung học cơ sở Thị trấn Mai Châu Mai Châu 

137.  Nguyễn Thị Hương 25/101977 Ngữ văn Trường Trung học cơ sở Thị trấn Mai Châu Mai Châu 

138.  Hà Thị Phung 06/09/1984 Công nghệ Trường Trung học cơ sở Thị trấn Mai Châu Mai Châu 

139.  Nguyễn Thanh Tâm 10/05/1977 Toán Trường Trung học cơ sở Thị trấn Mai Châu Mai Châu 

140.  Sùng A Thông 13/11/1988 Tin học Trường Trung học cơ sở Thị trấn Mai Châu Mai Châu 

141.  Lê Thị Thu Trang 14/12/1982 Hoạt động TN, HN Trường TH&THCS Phong Phú, Tân Lạc Tân Lạc 

142.  Hà Thị Hiền 07/09/1981 Ngữ văn Trường TH&THCS Phú Cường Tân Lạc 
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143.  Phạm Thị Hảo 07/05/1983 Hoá học Trường PT DTNT THCS&THPT Tân Lạc Tân Lạc 

144.  Nguyễn Thị Liễu 01/01/1985 Sinh học Trường TH&THCS Do Nhân Tân Lạc 

145.  Nguyễn Thị Giang 16/03/1983 Ngữ văn Trường TH&THCS Đông Lai Tân Lạc 

146.  Lê Thanh Giang 19/05/1985 Địa lí Trường TH&THCS Nam Sơn Tân Lạc 

147.  Nguyễn Tiến Sỹ 24/12/1983 Mĩ thuật Trường TH&THCS Nam Sơn Tân Lạc 

148.  Đinh Thị Bình 28/11/1978 Hoá học Trường TH&THCS Phong Phú Tân Lạc 

149.  Chu Văn Chương 01/12/1985 Vật lý Trường TH&THCS Phong Phú Tân Lạc 

150.  Đinh Thủy Thanh 13/11/1975 Ngữ Văn Trường TH&THCS Phong Phú Tân Lạc 

151.  Vũ Hồng Nhung 14/10/1983 Lịch sử Trường TH&THCS Quy Mỹ Tân Lạc 

152.  Bùi Văn Hùng 12/11/1977 Giáo dục thể chất Trường TH&THCS Tuân Lộ Tân Lạc 

153.  Bùi Văn Hoàn 23/03/1973 Giáo dục công dân Trường TH&THCS xã Mãn Đức Tân Lạc 

154.  Đinh Đức Chiến 05/11/1988 Âm nhạc Trường Trung học cơ sở Kim Đồng Tân Lạc 

155.  Phạm Thị Hòa 04/08/1983 Lịch sử Trường THCS Kim Đồng Tân Lạc 

156.  Vũ Duy Khánh 02/09/1982 Vật lý Trường Trung học cơ sở Kim Đồng Tân lạc 

157.  Trịnh Đình Thành 27/10/1978 Toán Trường Trung học cơ sở Kim Đồng Tân Lạc 

158.  Đỗ Thị Bích Thảo 05/04/1983 Hoá học Trường Trung học cơ sở Kim Đồng Tân Lạc 

159.  Mai Thị Lệ Thuý 05/02/1985 Sinh học Trường Trung học cơ sở Kim Đồng Tân Lạc 

160.  Hồ Anh Tuấn 25/05/1980 Toán Trường Trung học cơ sở Kim Đồng Tân Lạc 

161.  Bùi Thị Minh Hải  Tiếng Anh GV – THCS Kim Đồng, Tân Lạc Tân Lạc 

162.  Vũ Thị Hiền 24/06/1981 Lịch sử Trường TH&THCS Hòa Bình TP Hòa Bình 

163.  Nguyễn Thị Mười 18/05/1977 Lịch sử Trường THCS Kỳ Sơn TP Hòa Bình 

164.  Thiều Mạnh Hà 16/06/1976 Giáo dục thể chất Trường TH&THCS Dân Hạ TP Hòa Bình 

165.  Đinh Thanh Lượng 03/11/1968 Âm nhạc Trường TH&THCS Mông Hóa TP Hòa Bình 

166.  Hoàng Thị Thanh Trà 04/01/1982 Toán Trường TH&THCS Mông Hóa TP Hòa Bình 

167.  Nguyễn Trường Sơn 29/12/1981 Sinh học Trường TH&THCS Tân Hòa TP Hòa Bình 

168.  Nguyễn Thị Xuân 10/10/1984 Địa lí Trường TH&THCS Thống Nhất TP Hòa Bình 

169.  Nguyễn Thái Hùng 16/08/1973 Âm nhạc Trường TH&THCS Trung Minh TP Hòa Bình 

170.  Nguyễn Kim Cúc 20/03/1976 Giáo dục công dân Trường TH&THCS Võ Thị Sáu TP Hòa Bình 

171.  Hoàng Thị Duyên 28/11/1978 Toán Trường TH&THCS Võ Thị Sáu TP Hòa Bình 
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172.  Phùng Thị Huế 23/03/1985 Lịch sử Trường TH&THCS Võ Thị Sáu TP Hòa Bình 

173.  Nguyễn Mạnh Hùng 15/01/1983 Sinh học Trường TH&THCS Yên Mông TP Hòa Bình 

174.  Nguyễn Mạnh Thắng 15/06/1979 Công nghệ Trường TH&THCS Yên Mông TP Hòa Bình 

175.  Phạm Thị Lan 05/04/1977 Toán Trường Trung học cơ sở Đồng Tiến TP Hòa Bình 

176.  Nguyễn Thị Liễu 05/05/1976 Công nghệ Trường Trung học cơ sở Đồng Tiến TP Hòa Bình 

177.  Trần Thị Phương 11/01/1989 Vật lý Trường Trung học cơ sở Đồng Tiến TP Hòa Bình 

178.  Trần Anh Thắng 20/06/1979 Giáo dục thể chất Trường Trung học cơ sở Đồng Tiến TP Hòa Bình 

179.  Nguyễn Thị Hạnh 17/06/1983 Toán Trường Trung học cơ sở Hữu Nghị TP Hòa Bình 

180.  Nguyễn Thị Thu Hiền 12/11/1984 Ngữ văn Trường THCS Hữu Nghị TP Hòa Bình 

181.  Bùi Thị Liên 01/03/1981 Sinh học Trường Trung học cơ sở Hữu Nghị TP Hòa Bình 

182.  Đặng Thị Thùy Linh 15/10/1982 Vật lý Trường Trung học cơ sở Hữu Nghị TP Hòa Bình 

183.  Phạm Thị Thu Hằng 29/10/1975 Toán Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn TP Hòa Bình 

184.  Trần Thị Mến Thương 08/10/1985 Hoá học Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn TP Hòa Bình 

185.  Nguyễn Lan Anh 01/11/1981 Hoá học Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng TP Hòa Bình 

186.  Lê Thị Tuyết Nhung 01/11/1981 Mĩ thuật Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng TP Hòa Bình 

187.  Vũ Mạnh Hà 20/10/1981 Hoá học Trường Trung học cơ sở Sông Đà TP Hòa Bình 

188.  Trần Hải Hà 22/04/1985 Tin học Trường Trung học cơ sở Sông Đà TP Hòa Bình 

189.  Mạc Thị Kim Liên 28/04/1970 Công nghệ Trường Trung học cơ sở Sông Đà TP Hòa Bình 

190.  Nguyễn Thị Huyền Thanh 12/09/1975 Ngữ văn Trường Trung học cơ sở Sông Đà TP Hòa Bình 

191.  Nguyễn Thị Kiều Trang 18/10/1972 Âm nhạc Trường Trung học cơ sở Sông Đà TP Hòa Bình 

192.  Đỗ Thị Nga 25/11/1977 Địa lí Trường THCS Trung Minh TP Hòa Bình 

193.  Chu Thành Hưng 05/07/1981 Vật lý Trường PT DTBT Thái Thịnh TP Hòa Bình 

194.  Lê Xuân Quyết 23/10/1979 Địa lí Trường TH&THCS Ánh Dương TP Hòa Bình 

195.  Đặng Trần Điệp 01/04/1976 Lịch sử Trường TH&THCS Hợp Thành TP Hòa Bình 

196.  Nguyễn Thị Hồng Hạnh 28/08/1983 Tin học Trường TH&THCS Thịnh Lang TP Hòa Bình 

197.  Trần Tuấn Anh 01/11/1987 Toán Trường THCS Kỳ Sơn TP Hòa Bình 

198.  Trương Quý Hưng 03/06/1981 Vật lý Trường THCS Lý Tự Trọng TP Hòa Bình 

199.  Bùi Thanh Sơn 20/07/1986 Toán Trường THCS Lý Tự Trọng TP Hòa Bình 

200.  Bùi Thị Khuê 18/12/1980 Giáo dục công dân Trường THCS Sông Đà TP Hòa Bình 
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201.  Nguyễn Thị Hợp 20/06/1978 Hoạt động TN, HN THCS Sông Đà, TP Hòa Bình TP Hòa Bình 

202.  Nguyễn Thị Cậy 12/12/1976 Âm nhạc TH&THCS Võ Thị Sáu, TP Hòa Bình Thành phố 

203.  Bùi Thị Dần 04/07/1975 Toán PT Thực hành CLC Nguyễn Tất Thành TP Hòa Bình 

204.  Bùi Văn Dược 01/02/1968 Ngữ văn PT Thực hành CLC Nguyễn Tất Thành TP Hòa Bình 

205.  Trần Thị Nhài  Tiếng Anh GV – TH&THCS Võ Thị Sáu, Tp Hòa Bình TP Hòa Bình 

206.  Phạm Thị Thanh Hoa  Tiếng Anh GV – THCS Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình TP Hòa Bình 

207.  Phạm Thị Huyền  Tiếng Anh GV – TH&THCS Thống Nhất, Tp Hòa Bình TP Hòa Bình 

208.  Lê Khắc Ứng 14/09/1976 Toán Trường THCS Lạc Lương Yên Thủy 

209.  Hoàng Thu Thủy 20/10/1977 Sinh học Trường THCS TT Hàng Trạm, Yên Thủy Yên Thủy 

210.  Nguyễn Thị Linh  29/05/1985 Sinh học Trường THCS Yên Lạc Yên Thủy 

211.  Trần Thị Hồng Nhung 20/02/1980 Giáo dục công dân Trường THCS Yên Lạc Yên Thủy 

212.  Trần Thị Thương 17/08/1989 Mĩ thuật Trường PT DTNT THCS&THPT Yên Thủy Yên Thủy 

213.  Nguyễn Thị Tâm 21/03/1977 Ngữ văn Trường Trung học cơ sở Bảo Hiệu Yên Thủy 

214.  Nguyễn Thị Thanh Dung 26/07/1986 Hoá học Trường Trung học cơ sở Đa Phúc Yên Thủy 

215.  Phan Thị Thủy 05/01/1983 Công nghệ Trường Trung học cơ sở Đa Phúc Yên Thủy 

216.  Bùi Thanh Tuấn 12/10/1983 Âm nhạc Trường Trung học cơ sở Lạc Lương Yên Thủy 

217.  Trần Tiến Dũng 20/10/1982 Vật lý Trường THCS Thị trấn Hàng Trạm Yên Thủy 

218.  Hà Thị Việt Hồng 28/01/1986 Địa lí Trường THCS Thị trấn Hàng Trạm Yên Thủy 

219.  Bùi Thị Mai 15/10/1983 Ngữ văn Trường THCS Thị trấn Hàng Trạm Yên Thủy 

220.  Lại Thị Thủy 14/11/1978 Lịch sử Trường THCS Thị trấn Hàng Trạm Yên Thủy 

221.  Lê Đức Anh 12/02/1971 Hoá học Trường Trung học cơ sở Yên Lạc Yên Thủy 

222.  Nguyễn Thị Ngọc Diệp 20/08/1989 Sinh học Trường Trung học cơ sở Yên Lạc Yên Thủy 

223.  Bùi Thị Mai Lan 01/06/1979 Toán Trường Trung học cơ sở Yên Lạc Yên Thủy 

224.  Hà Thu Phương 20/09/1977 Ngữ văn Trường Trung học cơ sở Yên Lạc Yên Thủy 

225.  Trần Thị Thủy 16/09/1983 Vật lý Trường Trung học cơ sở Yên Lạc Yên Thủy 

226.  Nguyễn Văn Chức 17/09/1978 Giáo dục thể chất Trường Trung học cơ sở Yên Trị Yên Thủy 

227.  Nguyễn Thị Hằng 01/01/1980 Toán Trường Trung học cơ sở Yên Trị Yên Thủy 

228.  Lê Minh Tuấn 03/10/1979 Tin học Trường Trung học cơ sở Yên Trị Yên Thủy 
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IV. Bồi dưỡng giáo viên cấp THPT 

STT Họ tên Ngày sinh Môn học phụ trách Đơn vị Huyện/tp 

1.  Phạm Thị Hồng Hạnh 07/10/1973 Hoạt động TN, HN Trung tâm KTTH, HN-NN-TH Hòa Bình TP Hòa Bình 

2.  Nguyễn Văn Hùng 07/12/1964 Hoạt động TN, HN Trung tâm KTTH, HN-NN-TH Hòa Bình TP Hòa Bình 

3.  Bùi Ngọc Ánh 20/01/1983 Hoá học Trường PT DTNT THCS&THPT  Kim Bôi Kim Bôi 

4.  Trần Thị Hoàng Điệp 31/03/1982 Ngữ văn Trường PT DTNT THCS&THPT Lạc Thủy Lạc Thủy 

5.  Nguyễn Thị Phượng 02/11/1976 Ngữ văn Trường PT DTNT THPT tỉnh TP Hòa Bình 

6.  Diệp Thị Tình 20/06/1979 Hoá học Trường PT DTNT THPT tỉnh TP Hòa Bình 

7.  Bùi Văn Huấn 20/11/1981 Toán Trường PT DTNT THPT tỉnh TP Hòa Bình 

8.  Đào Tuấn Anh 16/11/1984 Toán Trường THPT 19/5 Kim Bôi 

9.  Bùi Trường Giang 29/09/1988 Tin học Trường THPT 19/5 Kim Bôi 

10.  Cao Thị Tình 20/05/1979 Giáo dục công dân Trường THPT 19/6 Kim Bôi 

11.  Đinh Ngọc Sơn 13/07/1977 Giáo dục thể chất Trường THPT Bắc Sơn Kim Bôi 

12.  Vũ Thị Hằng 19/01/1983 Ngữ văn Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ TP Hòa Bình 

13.  Lê Thị Hồng Hạnh 16/06/1983 Giáo dục công dân Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ TP Hòa Bình 

14.  Kiều Vũ Mạnh 20/06/1984 Sinh học Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ TP Hòa Bình 

15.  Quản Thị Thu Phương 21/02/1978 Ngữ văn Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ TP Hòa Bình 

16.  Nguyễn Thị Hồng Thanh 08/07/1977 Lịch sử Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ TP Hòa Bình 

17.  Lương Ngọc Thuyết 06/01/1980 Hoá học Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ TP Hòa Bình 

18.  Nguyễn Thị Thu Trang 13/07/1984 Địa lí Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ TP Hòa Bình 

19.  Nguyễn Tiến Tùng 28/02/1982 Công nghệ Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ TP Hòa Bình 

20.  Lưu Thị Vinh 15/10/1974 Lịch sử Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ TP Hòa Bình 

21.  Đào Thị Ngọc Anh 15/10/1984 Vật lý Trường THPT Công nghiệp TP Hòa Bình 

22.  Trần Thị Dung 13/09/1973 Hoá học Trường THPT Công nghiệp TP Hòa Bình 

23.  Lê Kim Ngân 27/12/1979 Ngữ văn Trường THPT Công nghiệp TP Hòa Bình 

24.  Lý Thị Thanh Mai 11/04/1984 Địa lí Trường THPT Công nghiệp TP Hòa Bình 

25.  Phạm Thị Thùy Linh 05/04/1987 Công nghệ Trường THPT Đà Bắc Đà Bắc 

26.  Nguyễn Thị Mai 04/04/1982 Vật lý Trường THPT Kim Bôi Kim Bôi 

27.  Trần Thị Minh Chiến 07/09/1978 Ngữ văn Trường THPT Kỳ Sơn TP Hòa Bình 
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28.  Đỗ Thị Thanh Huyền 14/01/1979 Lịch sử Trường THPT Lạc Long Quân TP Hòa Bình 

29.  Bùi Đình Kiên 04/07/1978 Toán Trường THPT Lạc Long Quân TP Hòa Bình 

30.  Bùi Văn Tuấn 17/09/1979 Giáo dục thể chất Trường THPT Lạc Sơn Lạc Sơn 

31.  Đặng Lan Phương 11/11/1977 Toán Trường THPT Lạc Thuỷ Lạc Thủy 

32.  Trần Phi Điệp 14/05/1979 Tin học Trường THPT Lạc Thủy Lạc Thủy 

33.  Lại Đức Quân 27/10/1984 Vật lý Trường THPT Lạc Thủy B Lạc Thủy 

34.  Nguyễn Tùng Tân 09/10/1981 Công nghệ Trường THPT Lạc Thuỷ C Lạc Thủy 

35.  Nguyễn Hồng Biển 15/10/1985 Tin học Trường THPT Lạc Thủy C Lạc Thủy 

36.  Trịnh Thị Loan 10/10/1984 Giáo dục công dân Trường THPT Lương Sơn Lương Sơn 

37.  Nguyễn Thị Thu Hà 12/06/1979 Sinh học Trường THPT Lương Sơn Lương Sơn 

38.  Lưu Công Hoàn 21/12/1986 Toán Trường THPT Lương Sơn Lương Sơn 

39.  Vũ Huyền Trang 28/02/1985 Sinh học Trường THPT Mai Châu Mai Châu 

40.  Đỗ Minh Tuấn 29/11/1982 Toán Trường THPT Mường Bi Tân Lạc 

41.  Nguyễn Huy Đoan 30/06/1979 Hoá học Trường THPT Nam Lương Sơn Lương Sơn 

42.  Nguyễn Công Bằng 04/05/1987 Vật lý Trường THPT Quyết Thắng Lạc Sơn 

43.  Trần Văn Minh 02/07/1985 Toán Trường THPT Quyết Thắng Lạc Sơn 

44.  Nguyễn Thu Hiền 16/04/1978 Sinh học Trường THPT Tân Lạc Tân Lạc 

45.  Bùi Thị Hải Yến 10/09/1981 Ngữ văn Trường THPT Tân Lạc Tân Lạc 

46.  Phạm Thế Võ 11/10/1978 Vật lý Trường THPT Yên Thủy A Yên Thủy 

47.  Trương Thị Hải Yến 21/07/1984 Địa lí Trường THPT Yên Thủy A Yên Thủy 

48.  Đỗ Minh Cường 03/02/1983 Sinh học Trường THPT Yên Thuỷ C Yên Thủy 

49.  Phạm Thị Minh  Tiếng Anh GV – THPT chuyên Hoàng Văn Thụ TP Hòa Bình 

50.  Phùng Ngọc Liên Hương  Tiếng Anh GV – THPT chuyên Hoàng Văn Thụ TP Hòa Bình 

51.  Hoàng Thị Sáu  Tiếng Anh GV – THPT chuyên Hoàng Văn Thụ TP Hòa Bình 

52.  Vương Thị Kiều Nga  Tiếng Anh GV – THPT Công nghiệp TP Hòa Bình 

53.  Nguyễn Thị Bích Hạnh  Tiếng Anh GV – PT DTNT THPT Tỉnh TP Hòa Bình 

54.  Cù Thị Minh  Tiếng Anh GV – THPT Lương Sơn Lương Sơn 

55.  Phạm Thị Thanh Huyền  Tiếng Anh GV – THPT Yên Thủy A Yên Thủy 

56.  Bùi Thị Thủy  Tiếng Anh GV – THPT Yên Thủy C Yên Thủy 
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